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THƯ MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Kính gửi: Các tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn 

thẩm định giá 

 
 

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh 

nghiệm cung cấp dịch vụ thẩm định giá thiết bị với nội dung cụ thể như sau: 

I. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Vật tư, thiết bị thẩm định giá theo danh mục sau: 
 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Điện thoại IP Phone  

Model: GRP 2636 

6 tài khoản SIP, 6 Line 

Hỗ trợ GDMS với giao diện tập trung để cấu hình, triển khai, 

quản lý và giám sát các thiết bị của Grandstream 

Jack tai nghe RJ9 hỗ trợ EHS với tai nghe Plantronics, tích hợp 

hỗ trợ tai nghe USB 

Loa ngoài full-duplex với âm thanh HD để tối ưu hóa chất 

lượng và độ rõ ràng âm thanh 

Công nghệ chống ồn giúp giảm thiểu tiếng ồn xung quanh 

Hai cổng Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps tự động cảm 

biến với tích hợp PoE 

Hỗ trợ hội nghị âm thanh 5 chiều dễ dàng tổ chức cuộc gọi hội 

nghị 

Bảo vệ cấp độ doanh nghiệp bao gồm khởi động an toàn, hai 

hình ảnh firmware, và mã hóa dữ liệu 

Mặt trước có thể hoán đổi cho phép dễ dàng tùy chỉnh logo 

Wi-Fi băng tần kép tích hợp 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz & 

5Ghz) 

Grandstream, USA; sản xuất: China 
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Router và Firewall: 

- Bảo vệ, ngăn chặn xâm nhập máy chủ 

- Định tuyến Voip gateway 

FG-60F-BDL-950-12 Fortigate 10 x GE RJ45 ports 

(including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port) 

plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat 

Protection (UTP) 
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3 

Hệ thống ghi âm và lưu trữ: Tổng đài IP, Model: UCM6304: 

- 4FXO, 4FXS; 3 cổng mạng Gigabit (PoE), 2 cổng USB, khe 

SD; Audio conference 250 bên, Video conference 75 bên; 

- 3000 user, 250 cuộc gọi đồng thời 

- Kết nối làm việc online qua cloud với 25 máy, 4 kênh gọi qua 

di động và Web 

- Thoại hội nghị audio 50 bên 

- Màn hình LCD hiển thị thông tin tổng đài 

- 3 cổng mạng Gigabit (PoE), 1 cổng USB, Khe SD 

- Hỗ trợ kết nối cloud từ xa 

- Full tính năng: Hiển thị số, lời chào tự động, ghi âm cuộc 

gọi... 

- Hỗ trợ HA (Redundant) chạy backup tổng đài tự động khi 1 

tổng đài lỗi 

- Lắp đặt: Bắt rack hoặc để bàn 

- Hãng  Grandstream, USA/xuất xứ: Philipin/China 
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4 Máy tính và màn hình khai thác   

4.1 

Máy chủ T360/2414  

Máy chủ Dell PowerEdge T360 Server 

/8x3.5"/E-2414/ 1x16GB UDIMM, 5600MT/s ECC/ 1x2TB 

HDD SATA/ H355/ DVD/ Single 600W/ Broadcom 5720 

DP/ iDRAC9, Ex/ 4Yr 
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4.2 

Màn hình hiển thị  

Màn hình Samsung LS24D400GAEXXV (24.0Inch/ Full 

HD/ 100HZ/ 250cd/m2/ IPS 
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Phần mềm hiển thị thông tin cuộc gọi:  

Model: CRD 

Phần mềm tính cước  

Hệ thống nhận số từ cổng COM, TCP/IP, File, FTP của tổng 

đài, 

- Data được lưu tới đĩa local và lưu trên máy server. 

- Quản lý giá cước điện thoại của VNPT, 171,178,179,177…. 

theo loại gọi 

(đường dài, quốc tế, di động, dịch vụ,), theo vùng cước. Giá 

vừa tiền Việt 

vừa ngoại tệ. Có thể khai báo thêm, điều chỉnh giá, tăng giá 

theo phần trăm của từng loại gọi cho các nhóm máy (4 

nhóm). 

- Tính lại cước khi sửa đổi giá cước trể. 

- In các báo cáo, các hoá đơn cho từng máy hay nhóm máy 

theo một khoản thời gian mong muốn. Số liệu có thể kết xuất 

ra file HTML, EXEL, DBF. Tiền cước sẽ qui về tiền Việt. 

- Phân bổ cước hàng tháng cho mỗi extentions. 

- In báo cáo theo trung kế, theo account, truy tìm số máy bị 

gọi. 

- Quản lý danh bạ các máy nội bộ trong tổng đài. Khai báo 

account code. 
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- Lưu trử các số liệu thô của tổng đài, nhập số liệu cước từ file 

cước thô. 

- Kiểm tra Online data từ tổng đài. 

- Các cột số liệu có thể cài đặt lại. 

- Tỉ giá ngoại tệ. 

- Có kết nối với hệ thống mail để báo cáo tự động qua mail. 

- Bảo mật: Có bốn mức truy nhập hệ thống bắng password, 

phân quyền khai 

thác chương trình. 

- Phần mềm dùng đồng thời tiếng Anh và tiếng Việt. 

- Các chức năng dùng bằng menu hay phím tắt. 

- Có thể chạy chung phần mềm cùng các software khác trên 

một máy. 

- Chương trình có thể chạy trên Win9X, Windows 2000, 

Windows NT,… 

6 

Tủ rack: Đặt máy chủ, Tổng đài, Fire wall, modem nhà 

mạng.... 

Tên Hãng Unirack 

Model 20U 800 

Rack 20U; Chuẩn rack 19" 

Kích thước 1120 x 600 x 800 

Thép tấm dầy 1.2mm - 2mm, chống gỉ, toàn bộ tủ được phủ 

sơn tĩnh điện JOTUN của Thailand 

Độ tháng 90% 

2 quạt tản nhiệt 20W/220V 
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Dịch vụ: 

- Lắp đặt; 

- Khai báo; 

- Đấu nối với nhà mạng; 

- Kiểm thử; 

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng.. 

gói 1 
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UPS APC 2KVA/1800W hoặc tương đương  

– Công suất: 2KVA/1,8KW 

– Công nghệ: Online (Chuyển đổi kép trực tuyến) 

– Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0oC ~ 40oC 

– Độ ẩm môi trường hoạt động: 0 ~ 95% Không kết tụ hơi 

nước 

– Thời gian lưu điện: 45 phút đối với 30% tải  

– Cổng kết nối điện ra: 3 ổ cắm  

– Nguồn điện vào: 220V (110V ~ 300V AC) 

– Nguồn điện ra: 220V/230V/ ± 1% 

– Loại ắc quy: Ắc quy axit chì khô, kín khí, miễn bảo dưỡng 

với chất điện phân lơ lửng, chống rò rỉ 

– Dung lượng Ắc quy: 12V / 9AH x 4 

– Bảng điều khiển và cảnh báo âm thanh: Màn hình hiển thị đa 

chức năng, cảnh báo âm thanh khi đang sử dụng pin/pin 

yếu/quá tải. 

– Bảo hành: 24 tháng 
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2. Mục đích thẩm định giá: Phục vụ việc phê duyệt dự toán mua sắm, lắp đặt 

thiết bị. 

3. Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 45 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Thông tin tiếp nhận báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh 

- Địa chỉ: Số 04 đường Hồng Gai, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Tên đơn vị nhận báo giá: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải 

Quảng Ninh. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Hồ sơ chào giá gửi qua email hoặc bản giấy về địa chỉ số 04 đường Hồng Gai, 

phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. 

- Email tiếp nhận báo giá: duydat88@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 06/5/2025 đến trước 17h00 ngày 

11/5/2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét./. 

Nơi nhận: 
  - Như kính gửi; 

  - Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC                                                     

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thành 
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